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TỔ:SỬ-ĐỊA-GDCD 

 

 

  

         (Đề gồm có 04 trang) 

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: GDCD – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 45 phút  

(Không kể thời gian giao đề) 

                                                    

MÃ ĐỀ 801                                


                                     
 

Câu 1. Người đã bị Toà án đưa ra xét xử gọi là 

 A. bị cáo.  B. khởi tố bị can.  C. truy nã.  D. bị can. 

Câu 2. Độ tuổi lao động của người lao động theo Bộ luật Lao động  năm 2019 của nước ta 

là 

 A. cá nhân từ đủ 17 tuổi trở lên.  B. cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên. 

 C. cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.  D. cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên. 

Câu 3. Các dân tộc đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước, đặc 

biệt là trong các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện bình đẳng về 

 A. văn hóa.  B. chính trị.  C. kinh tế.  D. xã hội. 

Câu 4. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và 

ký kết hợp đồng là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây ? 

   A. Bình đẳng trong kinh doanh. 

   B. Bình đẳng trong tìm kiếm khách hàng. 

   C. Bình đẳng trong quản lý kinh doanh. 

   D. Bình đẳng trong quan hệ thị trường. 

Câu 5. Cơ quan có thẩm quyền  ra lệnh bắt người trong trường hợp nào dưới đây ? 

   A. Bắt người bị nghi ngờ thực hiện phạm tội. 

   B. Bắt người đang trong thời gian thi hành án. 

   C. Bắt người đang có kế hoạch thực hiện tội phạm. 

   D. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết. 

Câu 6. Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung bình đẳng trong lao động? 

   A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. 

   B. Bình đẳng về thu nhập trong lao động. 

   C. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 

   D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

Câu 7. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là 

   A. các tôn giáo được ưu tiên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ. 

   B. các tôn giáo có quyền hoạt động trong khôn khổ pháp luật . 

   C. các tôn giáo đều có quyền tự do hoạt động không giới hạn. 

   D. các tôn giáo khác nhau sẽ có quy định khác nhau về quyền và nghĩa vụ. 

Câu 8. Hành vi nào sau đây của doanh nghiệp đã thực hiện đúng nghĩa vụ trong quá trình 

kinh doanh? 

   A. Kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng kí. 

   B. Chỉnh sửa sổ sách kế toán để phải đóng mức thuế thấp hơn so với thực tế. 

   C. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

   D. Thực hiện tiết kiệm điện, nước, bảo vệ môi trường. 

Câu 9. Cửa hàng của anh K được cấp giấy phép bán đường, sữa, bánh kẹo. Nhận thấy nhu 

cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao, anh đã đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh 

K đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
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A. Chủ động mở rộng quy mô. 

  

B. Thay đổi loại hình doanh nghiệp. 

 C. Tự do tuyển dụng chuyên gia.  D. Tích cực nhập khẩu nguyên liệu. 

Câu 10. Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đối xử bình đẳng như nhau và được tự 

do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật là nội dung về quyền bình đẳng  

 A. giữa các tín đồ.  B. giữa các tôn giáo. 

 C. giữa các tín ngưỡng.  D. giữa các chức sắc tộc. 

Câu 11. Do nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định 

chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vi phạm nội dung 

nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động? 

 A. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.  B. Áp dụng chế độ ưu tiên. 

 C. Giao kết hợp đồng lao động.  D. Xác lập quy trình quản lí. 

Câu 12. Người  phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình 

gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là 

 A. từ đủ 18 tuổi trở lên.  B. từ 18 tuổi trở lên. 

 C. từ đủ 14 tuổi trở lên.  D. từ đủ 16 tuổi trở lên. 

Câu 13. Người nào sau đây là người không có năng lực trách nhiệm pháp lí? 

 A. Người bị bệnh tâm thần.  B. Người say rượu. 

 C. Người bị ép buộc.  D. Người bị dụ dỗ. 

Câu 14. Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen 

thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị H nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với 

giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng 

phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải 

chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

   A. Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P và chị M. 

   B. Vợ chồng giám đốc K và trưởng phòng P. 

   C. Giám đốc K và chị M. 

   D. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M. 

Câu 15. Ngành, nghề kinh doanh nào dưới đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện? 

 A. Kinh doanh vàng bạc, đá quý.  B. Bán thuốc tân dược. 

 C. Sản xuất xe cho người tàn tật.  D. Dịch vụ thoát nước. 

Câu 16. Nghi ngờ cháu M lấy trộm điện thoại di động của mình, ông  P đã nhốt cháu trong 

nhà mình suốt 2 giờ để buộc cháu M phải khai nhận. Hành vi của ông P đã xâm phạm đến 

quyền nào dưới đây của công dân ? 

   A. Quyền được đảm bảo an toàn sức khỏe. 

   B. Quyền tự do cá nhân. 

   C. Quyền được an toàn thân thể. 

   D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 17. Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào 

dưới đây của công dân ? 

   A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

   B. Quyền tự do cá nhân. 

   C. Quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe. 

   D. Quyền tự do thân thể. 

Câu 18. Khẳng định: “Công dân Việt Nam thuộc bất kì dân tộc nào đang sinh sống trên 

lãnh thổ Việt Nam đều được hưởng quyền và nghĩa vụ ngang nhau” là đề cập đến nội dung 

của khái niệm nào dưới đây? 
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A. Bình đẳng giữa các giai cấp. 

  

B. Bình đẳng giữa các dân tộc. 

C. Bình đẳng giữa các công dân.  D. Bình đẳng giữa các tôn giáo. 

Câu 19. Chị G bị chồng là anh K bắt theo tôn giáo của gia đình nhà chồng nhưng chị G 

không đồng ý. Bố mẹ anh K là ông bà S rất không hài lòng, muốn G nghỉ việc ở nhà để 

chăm lo cho gia đình. Hơn thế nữa, anh K lại tự ý bán chiếc xe máy riêng của chị G vốn đã 

có từ trước khi kết hôn khiến chị G vô cùng chán nản. Thương con gái bị gia đình nhà 

chồng đối xử tệ bạc, bố mẹ chị G đã đến chửi rủa anh K, nhờ chị Y đăng bài nói xấu để hạ 

uy tín của ông bà S trên mạng. Trong tình huống này, ai đã vi phạm nội dung bình đẳng 

trong lĩnh vực tôn giáo? 

 A. Anh K, chị G.  B. Anh K. 

 C. Ông bà S.  D. Anh K và ông bà S. 

Câu 20. Khi máy bay  vừa cất cánh được 15 phút thì phát hiện một hành khách có mang 

chất gây nổ trong người thì cách xử lí nào sau đây là đúng theo quy định của pháp luật?  

   A. Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp có quyền ra lệnh bắt để tạm 

giam. 

   B. Viện Kiểm sát, Tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật ra lệnh 

bắt. 

   C. Người chỉ huy tàu bay ra lệnh bắt khẩn cấp đồng thời báo với Viện Kiểm sát cùng cấp 

phê chuẩn. 

   D. Ban lãnh đạo tàu bay ra lệnh bắt khẩn cấp đồng thời báo với Viện Kiểm sát cùng cấp 

phê chuẩn. 

Câu 21. Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì 

   A. ai cũng có quyền bắt. 

   B. phải chờ ý kiến của cấp trên rồi mới được bắt. 

   C. chỉ công an mới có quyền bắt. 

   D. phải xin lệnh khẩn cấp để bắt. 

Câu 22. Khi biết con mình là chị Y có tình cảm yêu đương với anh T, mẹ chị Y đã kịch 

liệt phản đối vì gia đình anh T theo tôn giáo còn gia đình chị Y thì không, sợ sau này chị Y 

sẽ khổ. Hành vi của mẹ chị Y đã xâm phạm quyền bình đẳng giữa các 

 A. gia đình.  B. tôn giáo.  C. dân tộc.  D. công dân. 

Câu 23. Theo quy định của pháp luật, tự do kinh doanh là 

 A. trách nhiệm của công dân.  B. quyền và nghĩa vụ của công dân. 

 C. quyền của công dân.  D. nghĩa vụ của công dân. 

Câu 24. Chương trình 135: “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi” thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh 

vực 

 A. văn hóa.  B. kinh tế.  C. giáo dục.  D. chính trị. 

Câu 25. Niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối 

tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức được gọi là 

 A. mê tín dị đoan.  B. cơ sở tôn giáo.  C. tôn giáo  D. tín ngưỡng. 

Câu 26. Sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc làm có trả 

công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi 

là 

 A. hợp đồng lao động.  B. hợp đồng mua bán. 

 C. hồ sơ lao động.  D. hồ sơ mua bán. 
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Câu 27. Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin đăng kí kinh doanh 

của ông Q và ông S. Do nhận của ông Q năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ của ông 

S theo yêu cầu của ông Q rồi cùng anh V là nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ  

sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông Q. Biết được anh V được chị N chia tiền để làm việc 

này, ông S đã tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N 

giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

 A. Ông Q và chị N.  B. Ông Q, ông S, chị N và anh V. 

 C. Ông S, chị N và ông Q.  D. Anh V, chị N và ông Q. 

Câu 28. Việc Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số 

vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa 

các 

 A. dân tộc.  B. vùng miền.  C. giới tính.  D. công dân. 

Câu 29. Trong ngày hội đoàn kết các dân tộc, để thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc 

mình, em sẽ lựa chọn trang phục nào sau đây để tham dự? 

   A. Trang phục hiện đại. 

   B. Trang phục truyền thống của dân tộc khác. 

   C. Trang phục truyền thống của dân tộc mình. 

   D. Trang phục vừa hiện đại vừa truyền thống. 

Câu 30. Cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật  

 A. không đồng ý.  B. không cấm.  C. cho phép làm.  D. cấm. 

 

                                                                 -Hết- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD 12 CUỐI KÌ I (2023-2024) 

Mã 

đề/ĐA 

801 802 803 804 805 806 807 808 

1 A A D D D D A A 

2 B D B C A D A C 

3 B A B B A D D B 

4 A C B B B A B C 

5 D A A C C D A D 

6 B A A B C A A D 

7 B C A A B A D C 

8 D D D C D D A C 

9 A B C A A A B B 

10 B D A A A A B D 

11 C D C D C B C D 

12 D A C D B A B B 

13 A A A B C A B A 

14 C C C C A A A B 

15 B C D C C C A B 

16 D D B C D B C A 

17 A B B A D D D C 

18 B C B C B D D D 

19 B C B D C A D A 

20 C A C A D B C B 

21 A B D D B A B B 

22 B A B A A D B C 

23 B A C C A A A A 

24 B A A C D A B A 

25 C A B C C A A A 

26 A B A D C B C C 

27 D D B B C D A B 

28 A D B C A B D D 

29 C D B D B D C C 

30 D B A B A C C D 

 

 


